	TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỊNH
	


CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU

MÔN: TIẾNG VIỆT

NĂM HỌC: 2015 – 2016

	Tuần
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Tên bài
	Ghi chú

	9
	Hai

19/10
	Chiều
	4
	LTVC: Cấu tạo từ( Tiết 1)
	

	
	Ba

20/10
	Chiều
	4
	LTVC: Cấu tạo từ( Tiết 2)
	

	
	Năm

22/10
	Chiều
	4
	LTVC: Cấu tạo từ( Tiết 3)
	

	
	Sáu

23/10
	Chiều
	4
	LTVC: Cấu tạo từ( Tiết 4)
	

	
	Bảy

24/10
	Sáng
	1

2

3

4
	LTVC: Cấu tạo từ phức( Tiết 1)
LTVC: Cấu tạo từ phức( Tiết 2)

LTVC: Cấu tạo từ phức( Tiết 3)

LTVC: Cấu tạo từ phức( Tiết 4)
	

	10


	Hai

26/10
	Chiều
	4
	TLV: Bài tập về phép viết câu( Tiết 1)
	

	
	Ba

27/10
	Chiều
	4
	TLV: Bài tập về phép viết câu( Tiết 2)
	

	
	Năm

29/10
	Chiều
	4
	TLV: Bài tập về phép viết câu( Tiết 3)
	

	
	Sáu

30/10
	Chiều
	4
	TLV: Bài tập về phép viết câu( Tiết 4)
	

	
	Bảy

31/10
	Sáng
	1

2

3

4
	Chính tả phân biệt l / n.(Tiết 1)

Chính tả phân biệt l / n.(Tiết 2)

Chính tả phân biệt l / n.(Tiết 3)

Chính tả phân biệt l / n.(Tiết 4)
	

	11
	Hai

02/11
	Chiều
	4
	LTVC: Từ loại: Danh từ, Động từ, Tính từ( Tiết 1)
	

	
	Ba

03/11
	Chiều
	4
	LTVC: Từ loại: Danh từ, Động từ, Tính từ( Tiết 2)
	

	
	Năm

05/11
	Chiều
	4
	LTVC: Từ loại: Danh từ, Động từ, Tính từ( Tiết 3)
	

	
	Sáu

06/11
	Chiều
	4
	LTVC: Từ loại: Danh từ, Động từ, Tính từ( Tiết 4)
	

	
	Bảy

07/11
	Sáng
	1

2

3

4
	TLV: Bài tập về phép viết đoạn( Tiết 1) 

TLV: Bài tập về phép viết đoạn( Tiết 2)

TLV: Bài tập về phép viết đoạn( Tiết 3) 

TLV: Bài tập về phép viết đoạn( Tiết 4)
	

	12
	Hai

09/11
	Chiều
	4
	Cảm thụ văn học: Khái niệm( Tiết 1).
	

	
	Ba

10/11
	Chiều
	4
	Cảm thụ văn học: Khái niệm( Tiết 2).
	

	
	Năm

12/11
	Chiều
	4
	LTVC: Quan hệ từ(Tiết 1)
	

	
	Sáu

13/11
	Chiều
	4
	LTVC: Quan hệ từ( Tiết 2)
	

	
	Bảy

14/11
	Sáng
	1

2

3

4
	TLV: Luyện tìm ý cho phần thân bài(Tiết 1)

TLV: Luyện tìm ý cho phần thân bài(Tiết 2)

TLV: Luyện tìm ý cho phần thân bài(Tiết 3)

TLV: Luyện tìm ý cho phần thân bài(Tiết 4)
	

	13
	Hai

16/11
	Chiều
	4
	TLV: Luyện viết phần mở bài(Tiết 1).
	

	
	Ba

17/11
	Chiều
	4
	TLV: Luyện viết phần mở bài(Tiết 2).
	

	
	Tư

18/11
	Chiều
	4
	TLV: Luyện viết phần kết bài( Tiết 1)
	

	
	Năm

19/11
	Chiều
	4
	TLV: Luyện viết phần kết bài( Tiết 2)
	

	
	Bảy

21/11
	Sáng
	1

2

3

4
	Cảm thụ văn học: Một số biện pháp tu từ thường gặp.

Cảm thụ văn học: Một số biện pháp tu từ thường gặp.

Cảm thụ văn học: Một số biện pháp tu từ thường gặp.

Cảm thụ văn học: Một số biện pháp tu từ thường gặp.
	

	14
	Hai

23/11
	Chiều
	4
	LTVC: Các lớp từ: Từ đồng nghĩa( Tiết 1)
	

	
	Ba

24/11
	Chiều
	4
	LTVC: Các lớp từ: Từ đồng nghĩa( Tiết 2)
	

	
	Năm

26/11
	Chiều
	4
	LTVC: Các lớp từ: Từ trái nghĩa( Tiết 1)
	

	
	Sáu

27/11
	Chiều
	4
	LTVC: Các lớp từ: Từ trái nghĩa( Tiết 2)
	

	
	Bảy

28/11
	Sáng
	1

2

3

4
	Cảm thụ văn học: Một số biện pháp tu từ thường gặp( Tiết 1).

Cảm thụ văn học: Một số biện pháp tu từ thường gặp( Tiết 2).

Cảm thụ văn học: Một số biện pháp tu từ thường gặp( Tiết 3).

Cảm thụ văn học: Một số biện pháp tu từ thường gặp( Tiết 4).
	

	15
	Hai

30/11
	Chiều
	4
	LTVC: Các lớp từ: Từ đồng âm(Tiết 1)
	

	
	Ba

01/12
	Chiều
	4
	LTVC: Các lớp từ: Từ đồng âm(Tiết 2)
	

	
	Năm

03/12
	Chiều
	4
	LTVC: Các lớp từ: Từ nhiều nghĩa(Tiết 1)
	

	
	Sáu

04/12
	Chiều
	4
	LTVC: Các lớp từ: Từ nhiều nghĩa(Tiết 2)
	

	
	Bảy

05/12
	Sáng
	1

2

3

4
	TLV: Luyện tìm ý cho phần thân bài(Tiết 1)

TLV: Luyện tìm ý cho phần thân bài(Tiết 2)

TLV: Luyện tìm ý cho phần thân bài(Tiết 3)

TLV: Luyện tìm ý cho phần thân bài(Tiết 4)
	

	16
	Hai

07/12
	Chiều
	4
	LTVC: Ôn tập: Các lớp từ(Tiết 1)
	

	
	Ba

08/12
	Chiều
	4
	LTVC: Ôn tập: Các lớp từ(Tiết 2)
	

	
	Năm

10/12
	Chiều
	4
	Làm đề kiểm tra số 1
	

	
	Sáu

11/12
	Chiều
	4
	Chữa đề kiểm tra số 1
	

	
	Bảy

12/12
	Sáng
	1

2

3

4
	Cảm thụ văn học: Kỹ năng viết một đoạn văn về CTVH(Tiết 1)

Cảm thụ văn học: Kỹ năng viết một đoạn văn về CTVH(Tiết 2)

Cảm thụ văn học: Kỹ năng viết một đoạn văn về CTVH(Tiết 3)

Cảm thụ văn học: Kỹ năng viết một đoạn văn về CTVH(Tiết 4)
	

	17
	Hai

14/12
	Chiều
	4
	LTVC: Khái niệm câu(Tiết 1)
	

	
	Ba

15/12
	Chiều
	4
	LTVC: Khái niệm câu(Tiết 2)
	

	
	Năm

17/12
	Chiều
	4
	LTVC: Khái niệm câu(Tiết 3)
	

	
	Sáu

18/12
	Chiều
	4
	TLV: Phương pháp chung khi làm Tập làm văn( Tiết 1)
	

	
	Bảy

19/12
	Sáng
	1

2

3

4
	Chính tả phân biệt ch/tr ( Tiết 1 )

Chính tả phân biệt ch/tr ( Tiết 2 )

Chính tả phân biệt ch/tr ( Tiết 3 )

Chính tả phân biệt ch/tr ( Tiết 4 )
	

	18
	Hai

21/12
	Chiều
	4
	TLV: Phương pháp chung khi làm Tập làm văn( Tiết 2)
	

	
	Ba

22/12
	Chiều
	4
	TLV: Phương pháp chung khi làm Tập làm văn( Tiết 3)
	

	
	Năm

24/12
	Chiều
	4
	TLV: Phương pháp chung khi làm Tập làm văn( Tiết 4)
	

	
	Sáu

25/12
	Chiều
	4
	TLV: Phương pháp chung khi làm Tập làm văn( Tiết 5)
	

	
	Bảy

26/12
	Sáng
	1

2

3

4
	Cảm thụ văn học: Hệ thống bài tập về cảm thụ văn học ( Tiết 1 )

Cảm thụ văn học: Hệ thống bài tập về cảm thụ văn học ( Tiết 2 )

Cảm thụ văn học: Hệ thống bài tập về cảm thụ văn học ( Tiết 3 )

Cảm thụ văn học: Hệ thống bài tập về cảm thụ văn học ( Tiết 4 )
	

	19
	Hai

04/01
	Chiều
	4
	LTVC: Các thành phần của câu ( Cấu tạo ngữ pháp của câu ) Tiết 1
	

	
	Ba

05/01
	Chiều
	4
	LTVC: Các thành phần của câu ( Cấu tạo ngữ pháp của câu ) Tiết 2
	

	
	Tư

06/01
	Chiều
	4
	LTVC: Các thành phần của câu ( Cấu tạo ngữ pháp của câu ) Tiết 3
	

	
	Sáu

08/01
	Chiều
	4
	LTVC: Các thành phần của câu ( Cấu tạo ngữ pháp của câu ) Tiết 4
	

	
	Bảy

09/01
	Sáng
	1

2

3

4
	Chính tả: Phân biệt x/s ( Tiết 1 )

Chính tả: Phân biệt x/s ( Tiết 2 )

Chính tả: Phân biệt x/s ( Tiết 3 )

Chính tả: Phân biệt x/s ( Tiết 4 )
	

	20
	Hai

11/01
	Chiều
	4
	TLV: Làm thế nào để viết được một bài văn hay ( Tiết 1 )
	

	
	Ba

12/01
	Chiều
	4
	TLV: Làm thế nào để viết được một bài văn hay ( Tiết 2 )
	

	
	Năm

14/01
	Chiều
	4
	TLV: Làm thế nào để viết được một bài văn hay ( Tiết 3 )
	

	
	Sáu

15/01
	Chiều
	4
	LTVC: Các kiểu câu ( Chia theo mục đích nói ): Câu hỏi.
	

	
	Bảy

16/01
	Sáng
	1

2

3

4
	Cảm thụ văn học: Hệ thống bài tập về cảm thụ văn học ( Tiết 1 )

Cảm thụ văn học: Hệ thống bài tập về cảm thụ văn học ( Tiết 2 )

Cảm thụ văn học: Hệ thống bài tập về cảm thụ văn học ( Tiết 3 )

Cảm thụ văn học: Hệ thống bài tập về cảm thụ văn học ( Tiết 4 )
	

	21
	Hai

18/01
	Chiều
	4
	LTVC: Các kiểu câu ( Chia theo mục đích nói ): Câu kể ( Tiết 1 )
	

	
	Ba

19/01
	Chiều
	4
	LTVC: Các kiểu câu ( Chia theo mục đích nói ): Câu kể ( Tiết 2 )
	

	
	Năm

21/01
	Chiều
	4
	LTVC: Các kiểu câu ( Chia theo mục đích nói ): Câu khiến.
	

	
	Sáu

22/01
	Chiều
	4
	LTVC: Các kiểu câu ( Chia theo mục đích nói ): Câu cảm.
	

	
	Bảy

23/01
	Sáng
	1

2

3

4
	LTVC: Phân loại câu theo cấu tạo ( Tiết 1) 

LTVC: Phân loại câu theo cấu tạo ( Tiết 2 ) 

LTVC: Phân loại câu theo cấu tạo ( Tiết 3 ) 

LTVC: Phân loại câu theo cấu tạo ( Tiết 4 )
	

	22
	Năm

28/01
	Chiều
	4
	Làm đề kiểm tra số 2
	

	
	Sáu

29/01
	Chiều
	4
	Chữa đề kiểm tra số 2
	

	23
	Hai

01/02
	Chiều
	4
	LTVC: Các kiểu câu ( Chia theo mục đích nói ): Câu kể ( Tiết 2 )
	

	
	Ba

02/02
	Chiều
	4
	LTVC: Các kiểu câu ( Chia theo mục đích nói ): Câu khiến.
	

	
	Tư

03/02
	Chiều
	4
	LTVC: Các kiểu câu ( Chia theo mục đích nói ): Câu cảm.
	

	
	Năm

04/02
	Chiều
	4
	LTVC: Phân loại câu theo cấu tạo ( Tiết 5 )
	

	24
	Hai

15/02
	Chiều
	4
	TLV: Nội dung và phương pháp làm bài: Thể loại miêu tả: Tả đồ vật ( Tiết 1 )
	

	
	Ba

16/02
	Chiều
	4
	TLV: Nội dung và phương pháp làm bài: Thể loại miêu tả: Tả đồ vật ( Tiết 2 )
	

	
	Năm

18/02
	Chiều
	4
	TLV: Nội dung và phương pháp làm bài: Thể loại miêu tả: Tả đồ vật ( Tiết 3 )
	

	
	Sáu

19/02
	Chiều
	4
	TLV: Nội dung và phương pháp làm bài: Thể loại miêu tả: Tả đồ vật ( Tiết 4 )
	

	
	Bảy

20/02
	Sáng
	1

2

3

4
	LTVC: Đại từ, đại từ xưng hô ( Tiết 1)

LTVC: Đại từ, đại từ xưng hô ( Tiết 2)

LTVC: Đại từ, đại từ xưng hô ( Tiết 3)

LTVC: Đại từ, đại từ xưng hô ( Tiết 4)
	

	25
	Hai

22/02
	Chiều
	4
	LTVC: Ôn tập về từ loại ( Tiết 1 )
	

	
	Ba

23/02
	Chiều
	4
	LTVC: Ôn tập về từ loại ( Tiết 2 )
	

	
	Năm

25/02
	Chiều
	4
	LTVC: Ôn tập về từ loại ( Tiết 3 )
	

	
	Sáu

26/02
	Chiều
	4
	LTVC: Ôn tập về từ loại ( Tiết 4 )
	

	
	Bảy

27/02
	Sáng
	1

2

3

4
	Chính tả: Phân biệt gi/r/d ( Tiết 1 )

Chính tả: Phân biệt gi/r/d ( Tiết 2 )

Chính tả: Phân biệt gi/r/d ( Tiết 3 )

Chính tả: Phân biệt gi/r/d ( Tiết 4 )
	

	26
	Hai

29/3
	Chiều
	4
	TLV: Nội dung và phương pháp làm bài: Thể loại miêu tả: Tả cây cối ( Tiết 1 )


	

	
	Ba

01/3
	Chiều
	4
	TLV: Nội dung và phương pháp làm bài: Thể loại miêu tả: Tả cây cối ( Tiết 2 )


	

	
	Năm

03/3
	Chiều
	4
	Chính tả: Quy tắc viết phụ âm đầu “cờ” ( c/k/q ) Tiết 1
	

	
	Sáu

04/3
	Chiều
	4
	Chính tả: Quy tắc viết phụ âm đầu “cờ” ( c/k/q ) Tiết 2
	

	
	Bảy

05/3
	Sáng
	1

2

3

4
	LTVC: Tổng kết vốn từ ( Tiết 1 )

LTVC: Tổng kết vốn từ ( Tiết 2 )

LTVC: Tổng kết vốn từ ( Tiết 3 )

LTVC: Tổng kết vốn từ ( Tiết 4 )
	

	27
	Hai

07/3
	Chiều
	4
	TLV: Nội dung và phương pháp làm bài: Thể loại miêu tả: Tả cây cối ( Tiết 3 )


	

	
	Ba

08/3
	Chiều
	4
	TLV: Nội dung và phương pháp làm bài: Thể loại miêu tả: Tả cây cối ( Tiết 4 )
	

	
	Năm

10/3
	Chiều
	4
	Làm đề kiểm tra số 3
	

	
	Sáu

11/3
	Chiều
	4
	Chữa đề kiểm tra số 3
	

	
	Bảy

12/3
	Sáng
	1

2

3

4
	LTVC: Ôn tập về câu ( Tiết 1 )

LTVC: Ôn tập về câu ( Tiết 2 )

LTVC: Ôn tập về câu ( Tiết 3 )

LTVC: Ôn tập về câu ( Tiết 4 )
	

	28
	Hai

14/3
	Chiều
	4
	TLV: Nội dung và phương pháp làm bài: Thể loại miêu tả: Tả cảnh ( Tiết 1 )
	

	
	Ba

15/3
	Chiều
	4
	TLV: Nội dung và phương pháp làm bài: Thể loại miêu tả: Tả cảnh ( Tiết 2 )
	

	
	Năm

17/3
	Chiều
	4
	Chính tả: Quy tắc viết phụ âm đầu “ ngờ ” ( ng/ngh ) Tiết 1
	

	
	Sáu

18/3
	Chiều
	4
	Chính tả: Quy tắc viết phụ âm đầu “ ngờ ” ( ng/ngh ) Tiết 2
	

	
	Bảy

19/3
	Sáng
	1

2

3

4
	Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc Tiểu học: Bài tập Chính tả ( Tiết 1 )

Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc Tiểu học: Bài tập Chính tả ( Tiết 2 )

Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc Tiểu học: Bài tập Chính tả ( Tiết 3 )

Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc Tiểu học: Bài tập Chính tả ( Tiết 4 )
	

	29
	Hai

21/3
	Chiều
	4
	TLV: Nội dung và phương pháp làm bài: Thể loại miêu tả: Tả cảnh ( Tiết 3 )
	

	
	Ba

22/3
	Chiều
	4
	TLV: Nội dung và phương pháp làm bài: Thể loại miêu tả: Tả cảnh ( Tiết 4 )
	

	
	Năm

24/3
	Chiều
	4
	Làm đề kiểm tra số 4
	

	
	Sáu

25/3
	Chiều
	4
	Chữa đề kiểm tra số 4
	

	
	Bảy

26/3
	Sáng
	1

2

3

4
	LTVC: Nối các vế câu ghép bắng quan hệ từ ( Tiết 1 )

LTVC: Nối các vế câu ghép bắng quan hệ từ ( Tiết 1 )

LTVC: Nối các vế câu ghép bắng quan hệ từ ( Tiết 1 )

LTVC: Nối các vế câu ghép bắng quan hệ từ ( Tiết 1 )
	

	30
	Hai

28/3
	Chiều
	4
	TLV: Nội dung và phương pháp làm bài: Thể loại miêu tả: Tả người ( Tiết 1 )
	

	
	Ba

29/3
	Chiều
	4
	TLV: Nội dung và phương pháp làm bài: Thể loại miêu tả: Tả người ( Tiết 2 )
	

	
	Năm

31/3
	Chiều
	4
	TLV: Nội dung và phương pháp làm bài: Thể loại miêu tả: Tả người ( Tiết 3 )
	

	
	Sáu

01/4
	Chiều
	4
	Chính tả: Quy tắc viết nguyên âm 1 ( i/y )
	

	
	Bảy

02/4
	Sáng
	1

2

3

4
	Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc Tiểu học: Bài tập Luyện từ và câu ( Tiết 1 )

Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc Tiểu học: Bài tập Luyện từ và câu ( Tiết 2 )

Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc Tiểu học: Bài tập Luyện từ và câu ( Tiết 3 )

Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc Tiểu học: Bài tập Luyện từ và câu ( Tiết 4 )
	

	31
	Hai

04/4
	Chiều
	4
	LTVC: Dấu câu ( Tiết 1 )
	

	
	Ba

05/4
	Chiều
	4
	LTVC: Dấu câu ( Tiết 2 )
	

	
	Năm

07/4
	Chiều
	4
	LTVC: Dấu câu ( Tiết 3 )
	

	
	Sáu

08/4
	Chiều
	4
	LTVC: Dấu câu ( Tiết 4 )
	

	
	Bảy

09/4
	Sáng
	1

2

3

4
	Cảm thụ văn học: Hệ thống bài tập về cảm thụ văn học ( Tiết 1)

Cảm thụ văn học: Hệ thống bài tập về cảm thụ văn học ( Tiết 2)

Cảm thụ văn học: Hệ thống bài tập về cảm thụ văn học ( Tiết 3)

Cảm thụ văn học: Hệ thống bài tập về cảm thụ văn học ( Tiết 4)
	

	32
	Hai

11/4
	Chiều
	4
	LTVC: Liên kết câu ( Tiết 1 )
	

	
	Ba

12/4
	Chiều
	4
	LTVC: Liên kết câu ( Tiết 2 )
	

	
	Năm

14/4
	Chiều
	4
	Làm đề kiểm tra số 05.
	

	
	Sáu

15/4
	Chiều
	4
	Chữa đề kiểm tra số 05.
	

	
	Bảy

16/4
	Sáng
	1

2

3

4
	Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc Tiểu học: Bài tập Cảm thụ văn học ( Tiết 1 )

Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc Tiểu học: Bài tập Cảm thụ văn học ( Tiết 2 )

Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc Tiểu học: Bài tập Cảm thụ văn học ( Tiết 3 )

Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc Tiểu học: Bài tập Cảm thụ văn học ( Tiết 4 )
	

	33
	Hai

18/4
	Chiều
	4
	Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc Tiểu học: Bài tập Luyện từ và câu ( Tiết 1 )


	

	
	Ba

19/4
	Chiều
	4
	Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc Tiểu học: Bài tập Luyện từ và câu ( Tiết 2)


	

	
	Năm

21/4
	Chiều
	4
	Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc Tiểu học: Bài tập Luyện từ và câu ( Tiết 3 )


	

	
	Sáu

22/4
	Chiều
	4
	Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc Tiểu học: Bài tập Luyện từ và câu ( Tiết 4 )


	

	
	Bảy

23/4
	Sáng
	1

2

3

4
	Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc Tiểu học: Bài tập Tập làm văn ( Tiết 1 )

Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc Tiểu học: Bài tập Tập làm văn ( Tiết 2 )

Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc Tiểu học: Bài tập Tập làm văn ( Tiết 3 )

Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc Tiểu học: Bài tập Tập làm văn ( Tiết 4 )
	

	34
	Hai

25/4
	Chiều
	4
	Làm đề kiểm tra số 06.
	

	
	Ba

26/4
	Chiều
	4
	Chữa đề kiểm tra số 06.
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